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 	Tiết 81
Văn bản                TINH THAÀN YEÂU NÖÔÙC CUÛA NHAÂN DAÂN TA
					Hồ Chí Minh
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp học sinh 
· Hiểu được tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta
· Nắm được nghệ thuật nghị luận chặt chẽ , sáng , gọn , có tính mẫu mực của bài văn
· Nhớ những câu chốt của bài văn và những câu có hình ảnh so sánh trong bài văn
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. GIỚI THIỆU:
1. Đôi nét về tác giả Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh (1890-1969), quê tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Người là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam, người đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tran và giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dụng chủ nghĩa xã hội
- Hồ Chí Minh là một nhà thơ lớn của dân tộc và là Danh nhân văn hóa thế giới
- Sự nghiệp sáng tác: Hồ Chí minh sáng tác nhiều thể loại, để lại một khối lượng tác phẩm lớn
   + Văn chính luận: Bản án chế độ thực dân Pháp, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến…
   + Truyện, kí: Vi hành, Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
   + Thơ: Nhật kí trong tù, Thơ Hồ Chí Minh…
2. Đôi nét về tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
a. Xuất xứ
- Bài văn trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam (tên gọi từ năm 1951 đến năm 1976 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay)
- Tên bài do người soạn sách đặt
b. Bố cục (3 phần)
- Phần 1 (từ đầu đến “lũ bán nước và cướp nước”): Nêu vấn đề nghị luận – Nhận định chung về lòng yêu nước
- Phần 2 (tiếp đó đến “lòng nồng nàn yêu nước”): Chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta
- Phần 3 (còn lại): Nhiệm vụ của mọi người
c. Giá trị nội dung:
Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn đã làm sáng tỏ một chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”
d. Giá trị nghệ thuật
- Bố cục chặt chẽ, luận điểm ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc
- Dẫn chứng được chọn lọc, trình bày hợp lí, giàu sức thuyết phục
- Cách diễn đạt trong sáng, nhiều hình ảnh so sánh độc đáo
3. Dàn ý phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
a. Mở bài
- Giới thiệu khái quát về tác giả Hồ Chí Minh (những nét chính về tiểu sử, sự nghiệp sáng tác,…)
- Giới thiệu về văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” (hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật…)
b. Thân bài
· Nhận định chung về lòng yêu nước
- Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, nồng nàn, chân thành và luôn sục sôi
- Tinh thần yêu nước ấy kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nõ lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước.
⇒ Gợi sức mạnh và khí thế mạnh mẽ của lòng yêu nước
· Những biểu hiện của lòng yêu nước
- Trong lịch sử, có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…
- Lòng yêu nước ngày nay của nhân dân ta:
   + Từ cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng, trẻ thơ…ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc
   + Những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc
   + Những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội
   + Những phụ nữ khuyên chồng tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải
   + Những bà mẹ yêu thương bộ đội như con đẻ của mình
   + Nam nữ nông dân và công nhân hăng hái tăng gia sản xuất
   + Những đồng bào điền chủ quyên ruộng cho Chính phủ…
⇒ Tất cả những việc làm đó đều xuất phát từ lòng yêu nước
· Nhiệm vụ của mọi người
- Phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến
⇒ Cần phải thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm cụ thể
c. Kết bài
- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản:
   + Nội dung: bài văn đã làm sáng tỏ một chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”
   + Nghệ thuật: bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, hợp lí…
- Bài học của bản thân về lòng yêu nước: chăm chỉ học tập, yêu quê hương, gia đình, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội…
C. BÀI TẬP: 
1. HS viết 1 đoạn ngắn (8-10 câu) có sử dụng mô hình liên kết “từ … đến …”
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TIẾNG VIỆT:           CÂU ĐẶC BIỆT
					

I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS:
-Nắm được cấu tạo và tác dụng của câu đặc biệt.
-Biết sử dụng câu đặc biệt vào việc miêu tả, giới thiệu, nhìn nhận, bộc lộ cảm xúc.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. Thế nào là câu đặc biệt?
- Câu: Ôi, em Thuỷ! Đây là câu chỉ gồm một từ cảm thán (Ôi) và một cụm danh từ (em Thuỷ).
- Đây không phải câu rút gọn, bởi vì nó không thể có chủ ngữ hay vị ngữ.
- Nói là câu đặc biệt là vì nó không được cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ như câu thông thường, cũng không phải được lược bớt thành phần nào đó để có thể khôi phục như câu rút gọn.
Như vậy đáp án cần chọn là C.

II. Tác dụng của câu đặc biệt
Các câu đặc biệt là:
- (1): Một đêm mùa xuân. (Xác định thời gian, nơi chốn)
- (2): Tiếng reo. Tiếng vỗ tay. (Liệt kê, thông báo về sự có mặt của sự vật, hiện tượng)
- (3): "Trời ơi!" (Bộc lộ cảm xúc)
- (4): - Sơn! Em Sơn! Sơn ơi!; - Chị An ơi! (Gọi đáp)
III. Luyện tập
Câu 1: Tìm trong các đoạn văn sau những câu đặc biệt và câu rút gọn:
a. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.  Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. 									(Hồ Chí Minh)
b. Đứng trước tổ dế, ong xanh khẽ vỗ cánh, uốn mình, giương cặp răng rộng và nhọn như đôi gọng kìm, rồi thoắt cái lao nhanh xuống hang sâu. Ba giây... Bốn giây... Năm giây... Lâu quá! 								(Vũ Tú Nam)
c. Sóng ầm ầm đập vào những tảng đá lớn ven bờ. Gió biển thổi lồng lộng. Ngoài kia là ánh đèn sáng rọi của một con tàu. Một hồi còi. 			(Nguyễn Trí Huân)
d. Chim sâu hỏi chiếc lá 
· Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
·  Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu. 				(Trần Hoài Dương)
Câu 2: Nhận xét tác dụng của từng câu đặc biệt và câu rút gọn vừa tìm được.
Câu 3: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 câu) tả cảnh quê hương, trong đó có một vài câu đặc biệt.

Tiết 83	Tập làm văn:
TỰ HỌC: BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
· Biết được cách xác định luận điểm , luận cứ , lập luận  trong một bài văn nghị luận 
· Nắm được bố cục và phương pháp lập luận trong văn nghị luận
· Biết cách lập bố cục và lập luận khi làm bài tập làm văn 
B/NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Mối quan hệ giữa bố cục và lập luận
Văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" có bố cục ba phần:
- Phần Mở bài nêu lên vấn đề sẽ bàn luận: tinh thần yêu nước của nhân dân ta - luận điểm lớn;
- Phần Thân bài cụ thể hoá luận điểm lớn bằng các luận điểm nhỏ:
    + Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ;
    + Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong hiện tại;
- Phần Kết bài: khẳng định những luận điểm đã trình bày: Bổn phận chúng ta ngày nay trong việc phát huy tinh thần yêu nước.
Các luận điểm, lập luận cụ thể xem lại bài "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta"
II. Luyện tập
a. Bài văn nêu tư tưởng: Vai trò của học cơ bản đối với một nhân tài.
Luận điểm chính của bài văn thể hiện rõ từ nhan đề của bài văn: học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn; nói cách khác: để trở thành tài phải học từ cơ bản.
Để thể hiện được luận điểm, người viết đã thiết lập lí lẽ và dẫn chứng:
- Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài.
- Tác giả nêu chuyện Lê-ô-na đơ Vanh-xi học vẽ trứng (người viết đã mượn câu chuyện về hoạ sĩ thiên tài làm thành luận cứ thuyết phục cho tư tưởng học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn.)
- Chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ.
b.
– Lập luận của toàn bài, lập luận chiều dọc: Quan hệ tổng phân hợp.
- Bố cục ba phần :
    + Mở bài: lập luận theo quan hệ tương phản.
    + Kết bài: lập luận theo quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Tiết 84
LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
	Giúp HS 
- Làm quen với việc sử dụng luận điểm, luận cứ, cách lập luận khi làm một bài văn nghị luận.
- Qua luyện tập mà hiểu sâu thêm về khái niệm lập luận 
B/NỘI DUNG BÀI HỌC
I.Lập luận trong đời sống :
 1.Xác định luận cứ và kết luận :
a.Hôm nay trời mưa, chúng ta không đi chơi công 
viên nữa .
        Luận cứ              Kết luận  quan hệ nhân quả
b.Em rất thích đọc sách, vì qua sách em học được nhiều điều.
      Kết luận                                     Luận cứ 
c.Trời nóng quá, đi ăn kem đi.
      Luận cứ         Kết luận       quan hệ nhân quả
- Mối qh của luận cứ và kết luận là qh nhân - quả
-Vị trí có thể thay đổi 
 2.Bổ sung luận cứ cho các kết luận:
a. Em rất yêu trường em vì nơi đây em được dạy dỗ thành người.  (Luận cứ )
b. Nói dối rất có hại vì nó làm mất lòng tin của mọi người. 
c. Mệt quá, nghỉ một lát nghe nhạc thôi.
d. Cha mẹ luôn quan tâm yêu thương con cái, vì thế trẻ em cần biết nghe lời cha mẹ.
e. Được mở mang tầm mắt là điều thú vị nên em rất thích đi tham quan.
-> Một kết luận có thể có nhiều luận cứ khác nhau.
  3.Viết tiếp kết luận cho các luận cứ:
a. Ngồi mãi ở nhà chán lắm, ra hiệu sách đi. ( kết luận )
b. Ngày mai đã thi rồi mà bài vở còn nhiều quá, hôm nay phải tập trung để học cho xong.
c. Nhiều bạn nói năng thật khó nghe, chúng ta cần phải góp ý để sửa chữa.
d. Các bạn đã lớn rồi, làm anh làm chị chúng nó các bạn phải gương mẫu đấy nhé!
e. Cậu này ham đá bóng thật, sau này trở thành cầu thủ nổi tiếng đấy!
-> Một luận cứ có thể có nhiều kết luận khác nhau.
II.Lập luận trong văn nghị luận :
 * Bài 1/ 33 . So sánh lập luận trong đời sống và lập luận trong văn nghị luận:
-Lập luận trong đời sống thường đi đến những kết luận thu hẹp trong phạm vi giao tiếp của một vài cá nhân hoặc một tập thể nhỏ.
-Lập luận trong văn nghị luận nhằm đi đến những luận điểm, những kết luận có tính khái quát, có ý nghĩa phổ biến đối với xã hội.
Vd:    - “Đi ăn kem đi.”  là kết luận có tính nhất thời, có tính cá nhân.
          - “Sách là người bạn lớn con người”  kết luận có tính khái quát, có ý nghĩa phổ biến đối với xã hội, mang tính nhân loại.
* Bài 2 / 34 .Lập luận cho luận điểm: “Sách là người bạn lớn con người.”
* Nêu ra luận điểm vì : con người không chỉ có nhu cầu đời sống vật chất mà còn có nhu cầu vô hạn về đời sống tinh thần. Sách chính là món ăn quí giá.
* Nội dung: 
-Sách là kết tinh trí tuệ nhân loại, là kho tàng kiến thức phong phú vô tận.
-Sách giúp mở mang tâm hồn và trí tuệ con người.
* Đọc sách là một thực tế lớn của xã hội. Bao thế hệ đã, đang, sẽ bằng việc đọc sách sẽ góp phần xây dựng làm giàu đẹp cho đất nước.
* Tác dụng: nhắc nhở, động viên mọi người biết quí sách và ham thích đọc sách.
* Bài 3 / 34 .Rút ra kết luận làm thành luận điểm  -  lập luận cho luận điểm đó.
[bookmark: _GoBack]* “Thầy bói xem voi”: Muốn hiểu biết đầy đủ về một sự vật, sự việc ta phải xem xét tòan diện sự vật, sự việc ấy.
- Bản chất sự việc thường  đa dạng phong phú  chỉ nhìn sơ qua mà nhận xét sẽ thiếu sót  và sai lệch.  tìm hiểu tòan diện sự vật là qua 1trình lao động nghiêm túc.
*“Ếch ngồi đáy giếng”: Tự phụ, kiêu căng chủ quan sẽ dẫn đến thất bại thảm hại.
-Tính tự phụ, chủ quan dẫn đến sự lầm tưởng mình hiểu rộng biết nhiều  sự yếu kém kia nhanh chóng dẫn đến sự thất bại.

                        Câu hỏi củng cố:
? Mối quan hệ giữa luận cứ và kết luận là gì?
? Hãy so sánh kết luận ở mục 1,2 để nhận ra đặc điểm của luận điểm trong văn nghị luận?
? Hiểu thế nào là luận điểm, luận cứ , lập luận ?
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